
TRƯỜNG MẦM NON DU LỄ 

SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL %

1
NT D1 15 0 0 4 24 1 6.3 0 0 0 0 15 100 0 0 0 0

2
NT D2 13 0 0 1 7.7 0 0 0 0 0 0 13 100 0 0 0 0

3
NT D3 19 0 1 5.3 0 0 0 19 100 0 0

4
NT D4 20 0 0 0 0 2 10 20 100 0 0

5
3T C1 19 0 0 2 11 2 11 0 0 0 0 19 100 0 0 0 0

6
3T C2 21 0 0 4 19 0 0 17 81 4 19 0

7
3T C3 23 0 3 13 1 4.3 0 0 22 96 1 4.3 0

8
4TB1 26 0 1 3.8 4 15 0 0 26 100 0 0

9
4TB2 25 0 3 12 6 25 0 0 25 100 0 0

10
4TB3 24 0 0 4 24 0 0 24 100 0 0

11
5 TA1 38 0 0 2 38 0 0 36 95 2 5.3 0

12
5 TA2 40 0 0 0 0 3 7.5 0 0 0 0 40 100 0 0 0 0

Tổng 283 0 0 15 5.3 27 9.5 0 0 2 0.7 276 98 7 2.47 0 0

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHỎE CHO TRẺ 

 NĂM HỌC 2024- 2025

UBND HUYỆN KIẾN THỤY

Du Lễ, ngày 26 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI TỔNG HỢP

Phạm Thị Thủy

KHÁM SỨC KHỎE

Kết quả khám Đánh giá chung

Trẻ đạt sức 

khỏe loại 2

Trẻ đạt sức 

khỏe loại 3
Bệnh mắt

Bệnh tai mũi 

họng

Bệnh răng 

hàm mặt

Bệnh cơ 

xương khớp

Các bệnh 

khác

Trẻ đạt sức 

khỏe loại 1

Stt Lớp 

Số 

cháu 

theo 

danh 

bạ 


		PHẠM THỊ THỦY
	2024-10-29T10:14:22+0700
	Signer's office
	PHẠM THỊ THỦY
	Ký bởi: Phạm Thủy
Thời gian ký: 29/10/2024 10:14:16




